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PHIẾU BÀI TẬP 
Em hãy đọc sách giáo khoa tìm nội dung phù hợp điền vào chỗ trống và ghi vào tập 

Lịch sử 

 

Chủ đề 2: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1939 

Nội dung: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 

 

I/ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/02/1930): 

a.Sự cần thiết phải triệu tập hội nghị thành lập Đảng: 

* Hoàn cảnh: 

   -Ba tổ chức cộng sản ra đời song lại hoạt động………………….., ………………….. 

ảnh hưởng với nhau. Yêu cầu cấp bách là phải có một ……………….thống nhất. 

* Sự thành lập: 

………………………….chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở 

…………………... (Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Hương Cảng - Trung 

Quốc). 

b.Nội dung hội nghị:  

- Tán thành việc …………………..các tổ chức cộng sản để thành lập 1 đảng duy nhất 

là …….……………………………………. 

- Thông qua………………………., …………………….vắn tắt, điều lệ tóm tắt 

do………………………………………..khởi thảo. 

- Chính cương, sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua là…..……………….đầu 

tiên của Đảng.  

c.Ý nghĩa:  

- Hội nghị có ý nghĩa như …………………………………thành lập Đảng. 

- Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập………………………………………..….., đề ra 

…… ………….. cơ bản cho cách mạng Việt Nam. 

II/ LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930): 

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng họp tại 

......................................(Trung Quốc) vào 10-1930, thông qua .......................................... 

chính trị. 

*Nội dung luận cương:  

- Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng 

...............................………..... sau đó bỏ qua thời kì ..........................mà tiến thẳng lên 

con đường................………. 

- Đảng phải coi trọng việc vận động tập hợp các lực lượng............................., phải liên 

lạc mật thiết với ..........................và các dân tộc .................................nhất là vô sản Pháp 

 

III/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG: 

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh ........................và 

.................................... ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ 

nghĩa................................, phong trào ............................................ và phong trào 

....................................Việt Nam. 

- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp 

........................... Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức ............................cách mạng Việt 

Nam, chấm dứt khủng hoảng về ...................................................cách mạng. 
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- Từ đây Cách mạng Việt Nam là ..................................của cách mạng thế giới. 

- Là sự chuẩn bị có tính...........................,..................................những bước phát triển 

nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 

 

Nội dung: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1935 

 

I/ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI (1929-

1933): 
- Nền ………………Việt Nam phải chịu những hậu quả nặng nề  Công - nông nghiệp 

bị suy sụp, hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ, xuất nhập khẩu đình đốn… 

- Đời sống mọi……………………, tầng lớp đều bị ảnh hưởng. 

- Pháp còn đẩy mạnh……………………., đàn áp làm cho …………………..cách mạng 

của nhân dân ta ngày càng…………………………. 

II/ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT - NGHỆ 

TĨNH: 

- Từ tháng 2-5/1930 diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của …………………. Và 

………………….. 

- Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày 1/5/1930 lần đầu tiên công nhân và 

nông dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu …………………với vô sản thế giới. 

- Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào …………………………. nhất. Tháng 9/1930 phong trào 

công – nông phát triển đến …………………..với những cuộc đấu tranh quyết liệt như : 

tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ, tấn công cơ quan ………… 

……………………. 

 Chính quyền của đế quốc, phong kiến nhiều huyện bị………………, nhiều xã 

bị…………... Các ban Chấp hành Nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra 

…………………………đờ i sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của 

chính quyền ………………….theo hình thức……………. Lần đầu tiên nhân dân ta thực 

sự nắm quyền ở 1 số huyện ở Nghệ - Tĩnh 

Chình quyền cách mạng ………………………………..bọn phản cách mạng, thực 

hiện ……………………………; bãi bỏ các thứ…………, chia……………..….là chính 

quyền kiểu mới do …………vì ……………… 

* Ý nghĩa: Phong trào Xô viết có ý nghĩa lịch sử to lớn, chứng tỏ tinh thần …………… 

…….. và ………………………cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. 

 

   Nội dung: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939 
 

I/  TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC: 
* Thế giới:  

- Chủ nghĩa phát xít được thiết lập và lên nắm quyền ở…………, 

………………,……………….., trở thành mối nguy cơ dẫn tới  chiến tranh thế giới mới 

đe dọa ………………..và ……………….. thế giới. 

- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản (7/1935) đề ra những chủ trương mới: Thành 

lập……..………………………..ở các nước nhằm ……………………………chống chủ 

nghĩa phát xít, và nguy cơ chiến tranh. 

- Ở Pháp: Mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền, ban bố một số 

…………………………đối với các thuộc địa, thả một số …………………….ở Việt 

Nam. 
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* Trong nước: 

Hậu quả của khủng hoảng kinh cùng với chính sách phản động của thực dân Pháp ở 

thuộc địa đã làm cho đời sống của nhân dân ta càng……………….., ngột ngạt. 

II/ MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 

ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ: 

- Nhiệm vụ là chống……………….., chống chiến tranh………………. Chống bọn 

……… ……………………………., tay sai đòi……………., …………, 

………………………”. 

- Chủ trương thành lập ……………………………………………… Đông Dương sau 

đổi thành ……………………………………….Đông Dương. 

- Hình thức đấu tranh:……………….., …………………., …………………, 

…………… 

III/ Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO: 

- Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng được ……………….., uy tín, ảnh hưởng 

của Đảng được ……………………. 

- Quần chúng được tập dược………………, một đội quân ………………hùng hậu được 

hình thành. 

- Là cuộc tập dượt lần thứ ………….chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám. 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 
Em hãy đọc sách giáo khoa tìm nội dung phù hợp điền vào chỗ trống và ghi vào 

tập Lịch sử. 

 

Chủ đề 3: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  

NĂM 1945 

Nội dung: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 -1945. 
 

I/ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG 

1. Tình hình thế giới  

- Tháng 9.1939 chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Đức tấn công Pháp  tư bản phản động 

Pháp .........................và làm tay sai cho Đức (6.1940). 

- Ở Viễn Đông : Quân Phiệt Nhật tiến sát biên giới ...............................và tiến vào Đông 

Dương. 

2. Đông Dương: 

Nhật - Pháp .........................với nhau cùng .......................................nhân dân  ta, mâu thuẩn 

giữa toàn thể ........................................với ....................................càng sâu sắc . 

II/ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN 

1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 – 9 – 1940) : 

- Quân Nhật đánh vào..............................., quân Pháp .....................chạy qua châu Bắc Sơn. 

- Đảng bộ Bắc Sơn đã kịp thời .........................nhân dân tước khí giới Pháp, giải tán chính 

quyền địch., thành lập ..........................................................(27/9/1940). 

- Ý nghĩa : Tuy khởi nghĩa thất bại, nhưng đội ...........................................ra đời. 

2. Khởi nghĩa Nam Kì (23 – 11 – 1940): 

- Thực dân Pháp bắt ..............................Việt Nam đi làm bia đỡ đạn chống lại quân phiệt 

Xiêm. 
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- Đảng bộ Nam Kì quyết định.............................., đêm ........ rạng ngày ............................... 

khởi nghĩa bùng nổ hầu khắp các tỉnh Nam Kỳ. Chính quyền nhân dân và toà án cách mạng 

được thành lập ở nhiều vùng............................................. lần đầu tiên xuất hiện . 

- Các cuộc khởi nghĩa đã nêu cao..............................................., bất khuất của nhân dân Việt 

Nam. Để lại nhiều ............................kinh nghiệm quí báu về xây dựng ............................. 

....................., về ..................................khởi nghĩa và chiến tranh.................................. 

  

Nội dung: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 

THÁNG TÁM NĂM 1945. 
 

I/ MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19 – 5 – 1941) 

*Hoàn cảnh: 

- CTTG thứ II bước sang năm thứ ba, hình thành hai trận tuyến: một bên ............................. 

................................., một bên là.....................................  

- Ở Đông Dương, thực dân  Pháp ra sức ...............................cách mạng. 

*Chủ trương 

- Ngày 28 / 1 /1941, Nguyễn Ái Quốc .........................., trực tiếp ........................... CMVN. 

Người chủ trì Hội nghị TW lần thứ 8 họp tại .....................(Cao Bằng) từ ngày 10-19/5/1941. 

- Hội nghị chủ trương trước hết phải ............................cho được các dân tộc Đông Dương ra 

khỏi ách Pháp – Nhật. 

- Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thực hiện khẩu hiệu 

“Tịch thu ruộng đất của .......................và ...................................cho dân cày nghèo...” 

- Hội nghị chủ trương thành lập .................................................. 

2. Sự phát triển lực lượng cách mạng:  

*Lực lượng chính trị: 

Mặt trận Việt Minh ra đời ngày..............................., bao gồm các đoàn thể .......................ở 

khắp cả nước. 

* Xây dựng lực lượng vũ trang: 

Duy trì đội ...........................Bắc Sơn. Năm 1941 phát triển  thành....................................., 

phát động chiến tranh du kích. Ngày 22/12/1944 ...................................................... 

............................. ra đời. 

 

II/ CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 

THÁNG TÁM NĂM 1945 

1. Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945) 

- Tình hình thế giới: chiến tranh thế giớithứ hai bước vào giai đoạn...........................Nước 

Pháp được ............................. 

- Ở mặt trận Thái Bình Dương: phát xít Nhật.......................................... 

- Ở Đông Dương: Thực dân Pháp  ráo riết.........................., chờ .......................để giành lại 

địa vị thống trị cũ.  

-Trước tình hình đó Nhật nhanh làm ...................................lật đổ Pháp độc chiếm Đông 

Dương. 

- Đêm 9 – 3 – 1945 Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương, Pháp nhanh chóng ......... 

............... Nhật. 

2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng  ra 

chỉ thị:”Nhật – Pháp ........................và ............................của chúng ta”. Xác định kẻ thù 

chính, cụ thể trước mắt  là ...........................................và phát động cao trào “................... 
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............ cứu nước” mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.   

- Từ giữa tháng 3/1945 cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh ............ 

.......................và những cuộc khởi nghĩa từng phần. 

- Ở căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng nhiều xã, châu, huyện được..................................... 

- Ngày 15/4/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kì họp thống nhất các lực lượng vũ trang thành 

............................................................... Uỷ ban quân sự Bắc Kì được thành lập. 

- Ngày 4/6/1945 .........................................Việt Bắc ra đời. 

- Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” 

 Tạo nên khí thế ..................................khởi nghĩa trong cả nước. 

 

Nội dung: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH 

LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
 

I/ LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ: 

- Chiến tranh thế giới 2 ở giai đọan cuối: phát xít Nhật .........................đồng minh không 

điều kiện (8/1945). Ở trong nước, quân nhật......................................, ................................ 

cực độ. 

- Ngay khi Nhật đầu hàng,..................................................  toàn quốc được thành lập và ra 

Quân lệnh số 1 kêu gọi .............................nổi dậy. 

- Đảng ta họp Hội nghị toàn quốc (ngày 14 - 15/8/1945)  ở…………………..(Tuyên Quang) 

quyết định phát động ……………………………giành chính quyền trước khi quân đồng 

minh vào nước ta. 

- Đại hội Quốc dân Tân Trào họp (ngày 16/8/1945) tán thành quyết định khởi nghĩa của 

Đảng, thông qua …….. chính sách của Việt Minh, lập Uỷ ban Giải phóng dân tộc. 

- Sau đó Chủ tịch. Hồ Chí Minh gửi thư ………………đồng bào cả nước nổi 

dậy…………………. 

II/ GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI: 

- Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng rất sôi động… Các đội tuyên 

truyền xung phong của Việt Minh …………………khắp thành phố… 

- Ngày 15-8, Việt minh tổ chức diễn thuyết ở 3 rạp hát trong thành phố. Ngày 16-8, truyền 

đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa ………………….khắp mọi nơi. Chính quyến bù nhìn 

………………. đến tận gốc rễ. 

- Ngày 19/8/1945 mít tinh tại Nhà hát lớn  chuyển thành …………………..đánh chiếm các 

công sở của chính quyền bù nhìn.Khởi nghĩa ……………………ở Hà Nội 

 

III/ GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC: 

- Ngày 14 đến ngày 18/8, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất ……… 

…………………………...……………………………………………….. 

- Ngày 23/8 …………khởi nghĩa thắng lợi. 

- Ngày 25/8 …………………khởi nghĩa thắng lợi. 

- Ngày 28/8 Tổng khởi nghĩa thành công trong ……………………. 

- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường……………….., Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ……… 

………………………………khai sinh ra nước……………………………………………… 

 

IV/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM 

1. Ý nghĩa lịch sử: 

- Cách mạng tháng Tám là ………………vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đập tan 
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…………………….…………của Nhật-Pháp, lật đổ …………………phong kiến, lập ra 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta trở thành một nước……………………. 

- Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta – Kỷ nguyên………………………………. 

- Cổ vũ đối với nhân dân các nước ………………..và phụ thuộc, góp phần củng cố 

……………… ở khu vực …………………………….. nói riêng, trên toàn ………………. 

nói chung. 

2. Nguyên nhân thắng lợi: 

- Dân tộc có truyền thống ………………..sau khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt 

trận Việt Minh phất cao ngọn cờ ……………………thì được mọi người………………….. 

- Có khối liên minh …………………..vững chắc, tập hợp được mọi ………………..yêu 

nước trong Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi. 

- Sự lãnh đạo của………….,…………………. 

- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước đồng minh ………………phát xít Đức-

Nhật. 

 

 


